
 ỦY BAN NHÂN DÂN Mẫu biểu số 50

PHƯỜNG TÂN TRIỀU

Đơn vị: Triệu đồng

Dự toán 

năm

Cùng kỳ 

năm 

trước

A B 1 2 3=2/1 4

TỔNG THU NSNN 661.219.000.000 543.582.718.622 82% 0%

I Thu nội địa 661.219.000.000 543.321.001.959 82% 0%

1 Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước 0 268.222.326 0% 0%

2
Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư 

nước ngoài
0 535.526.758 0% 0%

3 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 337.090.000.000 195.901.852.107 58% 0%

4 Thuế thu nhập cá nhân 61.000.000.000 68.193.161.922 112% 0%

5 Thuế bảo vệ môi trường 0 42.120.000 0% 0%

6 Lệ phí trước bạ 39.000.000.000 15.083.308.441 39% 0%

7 Thu phí, lệ phí 900.000.000 1.010.834.186 112% 0%

8 Các khoản thu về nhà, đất 214.829.000.000 253.674.366.611 118% 0%

- Thuế sử dụng đất nông nghiệp 0% 0%

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 9.000.000.000 4.552.530.974 0% 0%

- Thu tiền sử dụng đất 200.000.000.000 248.084.217.296 124% 0%

- Tiền cho thuê đất 5.829.000.000 0% 0%

Tiền cho thuê mặt nước 1.037.618.341 0% 0%

-
Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở 

hữu nhà nước
0 0 0% 0%

10 Thu khác ngân sách 8.400.000.000 8.611.609.608 103% 0%

11
Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản 

khác
0 0 0% 0%

12 Thu cấp quyền khai thác khoán sản 0 0 0% 0%

II Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 0 14.306 0% 0%

III Thu huy động đóng góp 0 261.716.663 0% 0%

IV Thu từ dầu thô 0 0 0% 0%

V Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 0 0 0% 0%

VI Thu viện trợ 0 0 0% 0%

VII Hoản thuế GTGT 0 0 0% 0%

THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 6 THÁNG ĐẦU NĂM  2026

So sánh thực hiện với 

(%)

STT NỘI DUNG Dự toán năm Thực hiện 

(Đính kèm báo cáo số 425/BC-UBND ngày 06/07/2026 của UBND phường Tân Triều)
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